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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Xây dựng giếng đứng + Đồ án (Shaft Sinking + Design for the Shaft Sinking)
Mã số học phần: 7100144
Số tín chỉ học phần:  03 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 30	 Bài tập: 0	 Thực hành: 0
Thực tập: 0	 Đồ án: 15	 Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần 
2.1. Giảng viên giảng dạy:                                            Mã giảng viên 
1. GVC.ThS. Đặng Văn Kiên				0303-10
2. GS.TS. Võ Trọng Hùng				0303-01
3. GVC.TS. Đỗ Ngọc Anh				0303-07
4. GVC.TS. Đào Viết Đoàn				0303-12
5. GV.TS. Trần Tuấn Minh				0303-11
6. GV.TS. Nguyễn Duyên Phong			0303-17
7. GVC.TS. Ngô Doãn Hào				0303-05
2.2. Bộ môn: Xây dựng công trình ngầm và mỏ 
2.3. Khoa: Xây dựng
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Cơ học đá và khối đá; Phương pháp tính toán và thiết kế công trình ngầm.
3.2. Môn học học trước: Thi công lò bằng lò nghiêng và hầm trạm, mã số 
4. Mục tiêu học phần: 
Cung cấp cho Sinh viên ngành Xây dựng Công trình ngầm các kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu tạo các loại hình giếng đứng sử dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp. Phương pháp tính toán thiết kế mặt cắt ngang giếng đứng, đặc điểm cấu tạo các bộ phận của giếng mỏ và cốt giếng mỏ. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phương pháp và sơ đồ công nghệ đào giếng đứng theo phương pháp đào thông thường, phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tổ chức các công tác chính trong một chu kỳ đào giếng bằng phương pháp khoan nổ mìn, các công tác phụ trong đào giếng. 
Cung cấp cho sinh viên phương pháp lập biểu đồ tổ chức chu kỳ và tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đào giếng. Thực hành tính toán thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công hoàn chỉnh một công trình giếng đứng ở mỏ hầm lò hay thủy điện. 
4.1. Kiến thức
A. Phần lý thuyết
4.1.1. Đặc điểm, cấu tạo các loại giếng đứng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp;
4.1.2. Xác định kích thước tiết diện ngang giếng mỏ;
4.1.3. Cấu tạo, phương pháp đào và sơ đồ công nghệ và tổ chức thi công giếng đứng;
4.1.4. Phương pháp thi công giếng và các sơ đồ thi công thân giếng đứng;
4.1.5.Lập hộ chiếu khoan nổ mìn đào giếng đứng bằng phương pháp khoan nổ mìn và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác khoan nổ mìn;
4.1.6.Tổ chức công tác khoan nổ mìn;
4.1.7. Tổ chức các công phụ phục vụ đào giếng:thông gió, thoát nước, trục tải, cung cấp năng lượng; 
4.1.8.Tính toán lập biểu đồ tổ chức chu kỳ đào giếng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;
  B. Phần thực hành đồ án
4.1.9. Đặc điểm, cấu tạo các loại giếng đứng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp;
4.1.10. Xác định kích thước tiết diện ngang giếng mỏ;
4.1.11. Cấu tạo, phương pháp đào và sơ đồ công nghệ và tổ chức thi công cổ giếng đứng;
4.1.12. Phương pháp thi công giếng và các sơ đồ thi công thân giếng đứng;
4.1.13.Lập hộ chiếu khoan nổ mìn đào giếng đứng bằng phương pháp khoan nổ mìn và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác khoan nổ mìn;
4.1.14.Tổ chức công tác khoan nổ mìn;
4.1.15. Tổ chức các công phụ phục vụ đào giếng; 
4.1.16.Thi công giéng đứng đứng bằng phương pháp khoan giếng: khoann toàn tiết diện và khoan hai giai đoạn;
4.1.17.Tổ chức công tác đặt cốt giếng mỏ;
4.1.18.Tổ chức công tác đào sâu thêm giếng; 
4.1.19.TÍnh toán lập biểu đồ tổ chức chu kỳ đào giếng và các chỉ tieu kinh tế kỹ thuật;
4.2. Kỹ năng 
A. Phần lý thuyết
4.2.1. Hiểu và nắm được đặc điểm và cấu tạo của các loại giếng đứng: giếng mỏ, giếng điều áp, giếng thăm dò, giếng đứng trong hệ thống đường hầm giao thông. 
4.2.2. Hiểu và biết cách xác định kích thước mặt cắt ngang của giếng mỏ theo tuổi thọ và công suất khai thác của mỏ.
4.2.3.Hiểu được đặc điểm cấu tạo của các bộ phận giếng mỏ như cổ giếng, đáy giếng;
4.2.4.Hiểu được các công tác trong thời kỳ chuẩn bị xây dựng giếng đứng
4.2.5. Hiểu và lựa chọn được phương pháp đào giếng trong các phương pháp hiện có: phương pháp thùng cũi treo, phương pháp truyền thống, phương pháp khoan ngược và phương pháp khoan giếng hai giai đoạn dựa trên điều kiện địa chất và đặc điểm của giếng.
4.2.6.Hiểu và lựa chọn được sơ đồ công nghệ đào giếng bằng phương pháp khoan nổ mìn theo giá thành xây dựng và thời gian đào giếng. 
4.2.7. Lập được hộ chiếu khoan nổ mìn đào thân giếng đứng và tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác khoan nổi mìn;
4.2.8. Lập được biện pháp tổ chức công tác khoan nổ mìn đào giếng;
4.2.9. Tổ chức được công tác phụ phục vụ cho đào giếng: thông gió, thoát nước và trục tải, cung cấp khí nén;
4.2.10. Lập được biện pháp tổ chức công tác chống tạm và chống cố định giếng đứng và tổ chức thi công giếng đứng;
4.2.11.Lập được biểu đồ tổ chức chu kỳ theo các sơ đồ công nghệ đã lựa chọn và tính toán được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đào giếng đứng.
4.2.12.Phương pháp khoan giếng
B. Phần thực hành đồ án
4.2.13. Thiết kế hoàn chỉnh kỹ thuật giếng đứng: mặt cắt ngang, chiều dày vỏ chống, quy cách vỏ chống, cốt giếng đứng, phần cổ và đáy giếng đứng;
4.2.14. Thiết kế hoàn chỉnh giai đoạn chuẩn bị xây dựng giếng đứng
4.2.15. Lựa chọn được phương pháp, sơ đồ thi công cổ giếng phù hợp với điều kiện địa chất và kết cấu giếng. 
4.2.16.Thiết kế và tính toán hoàn chỉnh công tác khoan nổ mìn đào giếng: Tính toán lựa chọn được các thông số khoan nổ mìn phù hợp. Lập được hộ chiếu khoan nổ mìn đào thân giếng đứng và tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác khoan nổi mìn;
4.2.17. Thiết kế hoàn chỉnh công tác thông gió, đưa gương vào trạng thái an toàn và xúc bốc đất đá.
4.2.18. Thiết kế được công tác trục tải, thoát nước, chiếu sáng và cung cấp khí nén. 
4.2.19. Thiết kế thi công được kết cấu chống giữ cố định và tổ chức thi công giếng đứng: tính toán được khối lượng công tác chống giữ, lập được biểu đồ tổ chức chu kỳ thi công vỏ chống cố định;
4.2.20.Lập được biểu đồ tổ chức chu kỳ theo các sơ đồ công nghệ đã lựa chọn và tính toán được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đào giếng đứng.
5. Tóm tắt nội dung học phần 
Nội dung học phần gồm 7 chương:
Chương 1. Tổng quan về giếng đứng
Chương 2. Giai đoạn chuẩn bị xây dựng giếng đứng
Chương 3. Các sơ đồ công nghệ xây dựng giếng đứng 
Chương 4. Công tác khoan nổ mìn thi công giếng đứng 
Chương 5: Công tác thông gió, đưa gương vào trạng thái an toàn và xúc bốc đất đá
Chương 6: Công tác trục tải, thoát nước, chiếu sáng và cung cấp khí nén
Chương 7: Thi công kết cấu chống giữ cố định và tổ chức thi công giếng đứng
6. Cấu trúc nội dung học phần
		Bảng 1. Nội dung học phần lý thuyết
	Đề mục
	Nội dung 
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	Phần mở đầu - mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của học phần.
	
	

	Chương 1
	Tổng quan về giếng đứng
	02
	4.2.1

	1.1.
	Tổng quan 
	
	4.2.1

	1.2.
	Giếng đứng khai thác khoáng sản 
	
	4.2.1

	1.3.
	Giếng đứng trong hệ thống đường hầm giao thông
	
	4.2.1

	1.4.
	Giếng đứng trong hệ thống tầu điện ngầm thành phố
	
	4.2.1

	1.5.
	Giếng đứng trong hệ thống công trình ngầm thành phố
	
	4.2.1

	1.6.
	Giếng đứng trong hệ thống nhà máy thuỷ điện ngầm
	
	4.2.1

	1.7.
	Giếng đứng trong hệ thống công trình ngầm đặc biệt và quân sự
	
	4.2.1

	1.8.
	Hình dạng mặt cắt ngang và kết cấu chống giữ giếng đứng
	
	4.2.1

	1.9.
	Cốt giếng đứng
	
	4.2.1

	.10.
	Thiết kế mặt cắt ngang giếng đứng
	
	4.2.2

	1.11.
	Cổ giếng đứng
	
	4.2.3

	1.12.
	Phần đáy giếng đứng
	
	4.2.3

	Chương 2
	Giai đoạn chuẩn bị xây dựng giếng đứng
	03
	4.2.4

	2.1.
	Tổng quan 
	
	

	2.2.
	Các công tác trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng giếng đứng
	
	

	2.3.
	Xây dựng cổ giếng đứng 
	
	

	2.4.
	Xây dựng đoạn giếng kỹ thuật 
	
	

	2.5.
	Thời gian của giai đoạn chuẩn bị xây dựng
	
	

	Chương 3 
	Các sơ đồ công nghệ xây dựng giếng đứng 
	03
	4.2.6

	3.1.
	Tổng quan 
	
	

	3.2.
	Sơ đồ công nghệ nối tiếp xây dựng giếng đứng 
	
	

	3.3.
	Sơ đồ công nghệ song song xây dựng giếng đứng 
	
	

	3.4.
	Sơ đồ công nghệ song song xây dựng giếng đứng sử dụng khiên đào-vỏ kim loại bảo vệ
	
	

	3.5.
	Sơ đồ công nghệ phối hợp xây dựng giếng đứng 
	
	

	3.6.
	Sơ đồ công nghệ xây dựng giếng đứng có lắp ráp cốt giếng đồng thời
	
	

	3.7.
	Lựa chọn sơ đồ công nghệ thi công giếng đứng
	
	

	Chương 4 
	Công tác khoan nổ mìn thi công giếng đứng
	06
	4.2.7. 

	4.1.
	Tổng quan 
	
	4.2.7

	4.2.
	Thuốc nổ
	
	4.2.7

	4.3.
	Phương tiện nổ
	
	4.2.7

	4.4.
	Chi phí thuốc nổ và lượng thuốc nổ trong một lỗ mìn
	
	4.2.7

	4.5.
	Kết cấu lượng thuốc nổ trong lỗ khoan
	
	4.2.7

	4.6.
	Số lượng lỗ khoan trên
	
	4.2.7

	4.7.
	Đường kính lỗ khoan
	
	4.2.7

	4.8.
	Chiều sâu lỗ khoan
	
	4.2.7

	4.9.
	Hoàn thiện phương pháp tính toán chiều sâu lỗ khoan thi công giếng đứng 
	
	4.2.7

	4.10.
	Sơ đồ bố trí các lỗ mìn trên gương 
	
	4.2.7

	4.11.
	Phương pháp khoan nổ mìn tạo biên 
	
	4.2.7

	4.12.
	Định vị và khoan các lỗ khoan trên gương 
	
	4.2.8

	4.13.
	Nạp và nổ mìn
	
	4.2.8

	Chương 5 
	Công tác thông gió, đưa gương vào trạng thái an toàn và xúc bốc đất đá 
	03
	

	5.1.
	Tổng quan 
	
	

	5.2.
	Các yêu cầu và sơ đồ thông gió 
	
	

	5.3.
	Tính toán thông gió cho giếng đứng 
	
	

	5.4.
	Công tác đưa gương vào trạng thái an toàn
	
	

	5.5.
	Công tác xúc bốc đất đá
	
	

	Chương 6 
	Công tác trục tải, thoát nước, chiếu sáng và cung cấp khí nén
	04
	4.2.9

	6.1.
	Tổng quan 
	
	

	6.2.
	Công tác trục tải thi công giếng đứng 
	
	

	6.3.
	Tính toán trục tải thi công
	
	

	6.4.
	Thiết bị trục tải thi công
	
	

	6.5.
	Công tác vận chuyển đất đá trên mặt đất
	
	

	6.6.
	Công tác thoát nước
	
	

	6.7.
	Công tác chiếu sáng
	
	

	6.8.
	Cung cấp khí nén cho các thiết bị thi công giếng đứng
	
	

	Chương 7
	Thi công kết cấu chống giữ cố định và tổ chức thi công giếng đứng 
	06
	4.2.10

	7.1.
	Tổng quan
	
	4.2.10

	7.2.
	Đặc điểm kết cấu chống giữ cố định giếng đứng 
	
	4.2.10

	7.3.
	Thi công kết cấu chống giữ bê tông liền khối bằng cốp pha di động
	
	4.2.10

	7.4.
	Thi công vỏ chống tubin
	
	4.2.10

	7.5.
	Phun-nén-ép vật liệu dính kết vào khoảng trống phía sau kết cấu chống 
	
	4.2.10

	7.6.
	Thi công vỏ chống bê tông phun 
	
	4.2.10

	7.6.1.
	Thiết bị thi công vỏ chống bê tông phun 
	
	4.2.10

	7.6.2.
	Công nghệ thi công vỏ chống bê tông phun
	
	4.2.10

	7.7.
	Thi công các kết cấu chống nhẹ
	
	4.2.10

	7.8.
	Xây dựng giếng đứng bằng các tổ hợp thiết bị thi công 
	
	

	7.9.
	Phương pháp hợp lý lựa chọn các thiết bị xây dựng trong các sơ đồ song song thi công giếng đứng
	
	

	7.10.
	Tổ chức thi công giếng đứng 
	
	4.2.11

	7.10.1.
	Xây dựng các biểu đồ tổ chức thi công giếng đứng 
	
	4.2.11

	7.10.2.
	Xác định tổng thời gian xây dựng giếng đứng
	
	4.2.11

	CHƯƠNG 8 
	TỔ CHỨC THI CÔNG GIẾNG ĐỨNG 
	03
	4.3.12.

	8.1.
	 Phương pháp khoan giếng toàn tiết diện
	
	

	8.2.
	Phương pháp khoan giếng hai giai đoạn.
	
	4.3.12



Bảng 2. Nội dung học phần thực hành đồ án
	Đề mục
	Nội dung 
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	Phần mở đầu - mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của học phần
	01
	

	Chương 1
	Thiết kế kỹ thuật giếng đứng 
	
	4.2.1

	1.1.
	Những yêu cầu cơ bản thiết kế kỹ thuật giếng đứng 
	
	

	1.2.
	Lựa chọn hình dạng mặt cắt ngang và kết cấu chống giữ giếng đứng
	
	

	1.3.
	Lựa chọn cốt giếng đứng
	
	

	1.4.
	Thiết kế mặt cắt ngang giếng đứng
	
	

	1.5.
	Lựa chọn cổ giếng đứng
	
	

	1.6.
	Mô tả phần đáy giếng đứng
	
	

	Chương 2
	Thiết kế giai đoạn chuẩn bị xây dựng giếng đứng
	02
	4.2.2

	2.1.
	Các công tác trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng giếng đứng 
	
	

	2.2.
	Mô tả công nghệ xây dựng cổ giếng đứng 
	
	

	2.3.
	Mô tả công nghệ xây dựng đoạn giếng kỹ thuật 
	
	

	2.4.
	Tính thời gian của giai đoạn chuẩn bị xây dựng
	
	

	Chương 3
	Lựa chọn sơ đồ công nghệ xây dựng giếng đứng 
	01
	4.2.3.

	3.1.
	Mô tả các sơ đồ công nghệ khả thi xây dựng giếng đứng 
	
	

	3.2.
	Lựa chọn sơ đồ công nghệ xây dựng giếng đứng 
	
	

	3.3.
	Mô tả bản chất sơ đồ công nghệ xây dựng giếng đứng đã chọn
	
	

	Chương 4
	Thiết kế và tính toán công tác khoan nổ mìn thi công giếng đứng
	03
	4.2.4

	4.1.
	Một số vấn đề thiết kế tổng quan 
	
	

	4.2.
	Lựa chọn thuốc nổ
	
	

	.3.4
	Lựa chọn phương tiện nổ
	
	

	4.4.
	Tính chi phí thuốc nổ và lượng thuốc nổ trong một lỗ mìn
	
	

	4.5.
	Thiết kế kết cấu lượng thuốc nổ trong lỗ khoan
	
	

	4.6.
	Tính số lượng lỗ khoan trên
	
	

	4.7.
	Chọn đường kính lỗ khoan
	
	

	4.8.
	Tính chiều sâu lỗ khoan
	
	

	4.9.
	Thiết kế sơ đồ bố trí các lỗ mìn trên gương và hộ chiều khoan nổ mìn 
	
	

	4.10.
	Chọn thiết bị khoan lỗ khoan 
	
	

	4.11.
	Mô tả các công tác chính trong công nghệ khoan nổ mìn thi công giếng đứng (phương pháp khoan nổ mìn, định vị và khoan các lỗ khoan trên gương, nạp và nổ mìn...) 
	
	

	Chương 5
	Thiết kế công tác thông gió, đưa gương vào trạng thái an toàn và xúc bốc đất đá 
	02
	4.2.5

	5.1.
	Thiết kế tính toán thông gió cho giếng đứng 
	
	

	5.4.
	Thiết kế công tác đưa gương vào trạng thái an toàn
	
	

	5.5.
	Thiết kế công tác xúc bốc đất đá 
	
	

	Chương 6
	Công tác trục tải, thoát nước, chiếu sáng và cung cấp khí nén
	02
	4.2.6

	6.1.
	Thiết kế công tác trục tải thi công giếng đứng 
	
	

	6.2.
	Thiết kế công tác vận chuyển đất đá trên mặt đất
	
	

	6.3.
	Thiết kế công tác thoát nước
	
	

	6.4.
	Thiết kế công tác chiếu sáng
	
	

	6.5.
	Thiết kế cung cấp khí nén cho các thiết bị thi công giếng đứng
	
	

	Chương 7
	Thiết kế thi công kết cấu chống giữ cố định và tổ chức thi công giếng đứng 
	02
	4.2.7

	7.1.
	Lựa chọn kết cấu chống giữ giếng đứng 
	
	

	7.2.
	Mô tả đặc điểm kết cấu chống giữ cố định giếng đứng đã chọn
	
	

	7.3.
	Thiết kế thi công kết cấu chống giữ giếng đứng đã chọn
	
	

	Chương 8
	Thiết kế tổ chức thi công giếng đứng 
	02
	4.2.8

	8.1.
	Thiết kế tổ chức thi công giếng đứng 
	
	

	8.2.
	Xây dựng và tính toán các biểu đồ tổ chức thi công giếng đứng 
	
	

	8.3.
	Xác định tổng thời gian xây dựng giếng đứng
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
7.1. Đối với phần lý thuyết
- Giảng viên thông báo cho lớp bài sắp tới để chuẩn bị ở nhà. Đến lớp, giảng viên giảng bài,
nêu câu hỏi gợi ý và sinh viên xung phong trả lời.
- Giảng dạy lý thuyết hết chương.
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp cập nhật các công nghệ mới về thi công xây dựng giếng đứng;
7.2. Đối với phần thực hành đồ án
- Giảng viên tóm tắt nội dung lý thuyết của môn học liên quan đến đồ án. Chỉ ra trình tự tính toán và kiểm tra kết quả. 
- Cuối mỗi tuần đều giao nội dung cần phải làm để sinh viên thực hiện, nộp kết quả để giáo viên kiểm tra, sửa chữa hàng tuần. 
- Sinh viên tổng hợp các chương vẽ 01 bản vẽ A1;
8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Đối với phần lý thuyết
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Đọc các nội dung tài liệu giảng viên yêu cầu cuối mỗi buổi học cho buổi sau.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
8.2. Đối với phần thực hành đồ án
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Thực hiện đầy đủ các nội dung của đồ án và sửa chữa theo hướng dẫn của giáo viên.
- Hoàn thành phần giải trình và 01 bản vẽ A1
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 3. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học lý thuyết + hướng dẫn sửa chữa đồ án/tổng số tiết 
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	-Thi viết + kiểm tra tiến độ đồ án
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc
học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết + điểm bảo vệ đồ án

	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân
với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số
thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định
về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập 
[1]. Võ Trọng Hùng. Thi công giếng đứng. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội. 2012.
[bookmark: _GoBack][2].Đặng Văn Kiên. Xây dựng giếng đứng. Bài giảng Đại học. Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Hà Nội. 2009.
[3]. Võ Trọng Hùng. Xây dựng giếng đứng, đường hầm, hầm trạm tiết diện lớn và rất lớn. Bài giảng Đại học. Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Hà Nội. 2014.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 4. Nội dung chuẩn bị lý thuyết 
	Tuần
	Nội dung bài giảng
	Lý 
thuyết
(tiết)
	Bài 
tập
(tiết)
	Sinh viên cần
chuẩn bị

	1
	Phần mở đầu - Mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của học phần.
Chương 1 - Tổng quan về giếng đứng
1.1. Tổng quan 
1.2. Giếng đứng khai thác khoáng sản 
1.3. Giếng đứng trong hệ thống đường hầm giao thông
1.4. Giếng đứng trong hệ thống tầu điện ngầm thành phố
1.5. Giếng đứng trong hệ thống công trình ngầm thành phố
1.6. Giếng đứng trong hệ thống nhà máy thuỷ điện ngầm
1.7. Giếng đứng trong hệ thống công trình ngầm đặc biệt và quân sự
1.8. Hình dạng mặt cắt ngang và kết cấu chống giữ giếng đứng
1.9. Cốt giếng đứng
1.10. Thiết kế mặt cắt ngang giếng đứng
	03
	0
	Tài liệu [1]: Tham khảo trang 5 đến trang 17; 
Tài liệu [2]: Tham khảo chương 1, trang 1-1 đến 1-37;  

	2
	1.11. Cổ giếng đứng
1.12. Phần đáy giếng đứng
	03
	0
	Tài liệu [1]: tham khảo từ trang 27 đến trang 31
Tài liệu [2]: Tham khảo trang 1-15 đến 1-25

	
	Chương 2 - Giai đoạn chuẩn bị xây dựng giếng đứng
2.1. Tổng quan 
2.2. Các công tác trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng giếng đứng 
2.3. Xây dựng cổ giếng đứng 
	
	
	Tài liệu [1]: Tham khảo chương 2 từ trang 32 đến trang 65;
Tài liệu [2]: Tham khảo chương 1 trang 1-34 đến 1-37, tham khảo chương 2;

	3
	2.4. Xây dựng đoạn giếng kỹ thuật 
2.5. Thời gian của giai đoạn chuẩn bị xây dựng
	03
	0
	Tài liệu [1]: Tham khảo chương 2 từ trang 47-51


	
	Chương 3 - Các sơ đồ công nghệ xây dựng giếng đứng 
3.1. Tổng quan 
3.2. Sơ đồ công nghệ nối tiếp xây dựng giếng đứng 
3.3. Sơ đồ công nghệ song song xây dựng giếng đứng 
3.4. Sơ đồ công nghệ song song xây dựng giếng đứng sử dụng khiên đào-vỏ kim loại bảo vệ
	
	
	Tài liệu [1]: Tham khảo chương 3 từ trang 52 đến trang 65;
Tài liệu [2]: Tham khảo mục 3.1, mục 3.2 từ trang 3-1 đến trang 3-1 đến 3-18; 

	4
	3.5. Sơ đồ công nghệ phối hợp xây dựng giếng đứng 
3.6. Sơ đồ công nghệ xây dựng giếng đứng có lắp ráp cốt giếng đồng thời
3.7. Lựa chọn sơ đồ công nghệ thi công giếng đứng
	01
	0
	Tài liệu [1]: Tham khảo chương 3 từ trang 59 đến trang 65;
Tài liệu [2]: Tham khảo chương 3 mục 3.1, mục 3.2 từ trang 3-1 đến trang 3-19 đến 3-23;

	
	Chương 4 - Công tác khoan nổ mìn thi công giếng đứng
4.1. Tổng quan 
4.2. Thuốc nổ
4.3. Phương tiện nổ
4.4. Chi phí thuốc nổ và lượng thuốc nổ trong một lỗ mìn
4.5. Kết cấu lượng thuốc nổ trong lỗ khoan
4.6. Số lượng lỗ khoan trên gương

	02
	0
	Tài liệu [1]: tham khảo chương 4 mục 4.1 đến 4.6 trang 66 đến trang 78; 
Tài liệu [2]: Tham khảo chương 3 mục 3.3.2 trang 3-26, mục 3.2 từ trang 3-1 đến trang 3-19 đến trang 3-23; 

	5
	4.7. Đường kính lỗ khoan
4.8. Chiều sâu lỗ khoan
4.9. Hoàn thiện phương pháp tính toán chiều sâu lỗ khoan thi công giếng đứng 
4.10. Sơ đồ bố trí các lỗ mìn trên gương 
4.11. Phương pháp khoan nổ mìn tạo biên 
4.12. Định vị và khoan các lỗ khoan trên gương 
4.13. Nạp và nổ mìn 
	03
	0
	Tài liệu [1]: tham khảo chương 4 mục 4.7 đến 4.12 trang 78 đến trang 143; 
Tài liệu [2]: Tham khảo chương 3 từ trang 3-31 đến trang 3-59;

	6
	Chương 6 - Công tác trục tải, thoát nước, chiếu sáng và cung cấp khí nén 
6.1. Tổng quan 
6.2. Công tác trục tải thi công giếng đứng 
6.3. Tính toán trục tải thi công
6.4. Thiết bị trục tải thi công
6.5. Công tác vận chuyển đất đá trên mặt đất
	03
	0
	Tài liệu [1]: tham khảo chương 6 mục 6.1 đến 6.5 trang 178 đến trang 209; 
Tài liệu [2]: Tham khảo chương 4;

	7
	6.6. Công tác thoát nước
6.7. Công tác chiếu sáng
6.8. Cung cấp khí nén cho các thiết bị thi công giếng đứng 
	03
	0
	Tài liệu [1]: tham khảo chương 6 mục 6.6 đến 6.8 trang 210 đến trang 223; 
Tài liệu [2]: Tham khảo chương 4;

	
	Chương 7 - Thi công kết cấu chống giữ cố định và tổ chức thi công giếng đứng 
7.1. Tổng quan
7.2. Đặc điểm kết cấu chống giữ cố định giếng đứng 
7.3. Thi công kết cấu chống giữ bê tông liền khối bằng cốp pha di động
7.4. Thi công vỏ chống tubin
	
	
	Tài liệu [1]: tham khảo chương 7 mục 7.1 đến 7.4  trang 224 đến trang 251; 
Tài liệu [2]: Tham khảo chương 3 mục 3.4;

	8
	7.5. Phun-nén-ép vật liệu dính kết vào khoảng trống phía sau kết cấu chống 
7.6. Thi công vỏ chống bê tông phun 
7.6.1. Thiết bị thi công vỏ chống bê tông phun 
7.6.2. Công nghệ thi công vỏ chống bê tông phun
7.7. Thi công các kết cấu chống nhẹ
7.8. Xây dựng giếng đứng bằng các tổ hợp thiết bị thi công 
	03
	0
	Tài liệu [1]: tham khảo chương 7 mục 7.5 đến 7.9  trang 252 đến trang 273; 
Tài liệu [2]: Tham khảo chương 3 mục 3.4;

	9
	7.9. Phương pháp hợp lý lựa chọn các thiết bị xây dựng trong các sơ đồ song song thi công giếng đứng
7.10. Tổ chức thi công giếng đứng 
7.10.1. Xây dựng các biểu đồ tổ chức thi công giếng đứng 
7.10.2. Xác định tổng thời gian xây dựng giếng đứng 
	03
	0
	Tài liệu [1]: tham khảo chương 7 mục 7.9 đến 7.10 trang 274 đến trang 287; 
Tài liệu [2]: Tham khảo chương 6;

	10
	Chương 8 – Phương pháp khoan giếng
8.1. Phương pháp khoan giếng toàn tiết diện
8.2.Phương pháp khoan giếng hai giai đoạn. 
	03
	0
	Tài liệu [1]: tham khảo chương 11 từ trang 446 đến trang 514. 
Tài liệu [2]: Tham khảo chương 7;


Bảng 5. Nội dung chuẩn bị phần thực hành đồ án 
	Tuần
	Nội dung bài giảng
	Lý 
thuyết
(tiết)
	Bài 
tập
(tiết)
	Sinh viên cần
chuẩn bị

	1
	Chương 1 – Thiết kế kỹ thuật giếng đứng 
1.1. Những yêu cầu cơ bản thiết kế kỹ thuật giếng đứng 
1.2. Lựa chọn hình dạng mặt cắt ngang và kết cấu chống giữ giếng đứng
1.3. Lựa chọn cốt giếng đứng
1.4. Thiết kế mặt cắt ngang giếng đứng
1.5. Lựa chọn cổ giếng đứng
1.6. Mô tả phần đáy giếng đứng
	
	01
	Tài liệu [2]: Tham khảo trang 5 đến trang 17; 
Tài liệu [3]: Tham khảo chương 1, trang 1-1 đến 1-37;  

	2
	Chương 2 –Thiết kế giai đoạn chuẩn bị xây dựng giếng đứng
2.1. Các công tác trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng giếng đứng 
2.2. Mô tả công nghệ xây dựng cổ giếng đứng 
2.3. Mô tả công nghệ xây dựng đoạn giếng kỹ thuật 
2.4. Tính thời gian của giai đoạn chuẩn bị xây dựng 

	
	01
	Tài liệu [2]: Tham khảo chương 2 trang 32 đến trang 51; 
Tài liệu [2]: Tham khảo chương 1, trang 1-1 đến 1-37;  
Tài liệu [3]: Tham khảo chương 1 trang 1-34 đến 1-37, tham khảo chương 2;

	3
	Chương 3 – Lựa chọn sơ đồ công nghệ xây dựng giếng đứng 
3.1. Mô tả các sơ đồ công nghệ khả thi xây dựng giếng đứng 
3.2. Lựa chọn sơ đồ công nghệ xây dựng giếng đứng 
3.3. Mô tả bản chất sơ đồ công nghệ xây dựng giếng đứng đã chọn 

	
	02
	Tài liệu [1]: Tham khảo chương 3 từ trang 52 đến trang 65;
Tài liệu [2]: Tham khảo mục 3.1, mục 3.2 từ trang 3-1 đến trang 3-1 đến 3-18;

	4
	Chương 4 – Thiết kế và tính toán công tác khoan nổ mìn thi công giếng đứng
4.1. Một số vấn đề thiết kế tổng quan 
4.2. Lựa chọn thuốc nổ
4.3. Lựa chọn phương tiện nổ
4.4. Tính chi phí thuốc nổ và lượng thuốc nổ trong một lỗ mìn
4.5. Thiết kế kết cấu lượng thuốc nổ trong lỗ khoan
4.6. Tính số lượng lỗ khoan trên
	
	01
	Tài liệu [2]: tham khảo chương 4 mục 4.1 đến 4.6 trang 66 đến trang 78; 
Tài liệu [3]: Tham khảo chương 3 mục 3.3.2 trang 3-26, mục 3.2 từ trang 3-1 đến trang 3-19 đến trang 3-23;



	5
	4.7. Chọn đường kính lỗ khoan
4.8. Tính chiều sâu lỗ khoan
4.9. Thiết kế sơ đồ bố trí các lỗ mìn trên gương và hộ chiều khoan nổ mìn 
4.10. Chọn thiết bị khoan lỗ khoan 
4.11. Mô tả các công tác chính trong công nghệ khoan nổ mìn thi công giếng đứng (phương pháp khoan nổ mìn, định vị và khoan các lỗ khoan trên gương, nạp và nổ mìn...) 

	
	02
	Tài liệu [2]: tham khảo chương 4 mục 4.7 đến 4.12 trang 78 đến trang 143; 
Tài liệu [3]: Tham khảo chương 3 từ trang 3-31 đến trang 3-59;

	6
	Chương 5 – Thiết kế công tác thông gió, đưa gương vào trạng thái an toàn và xúc bốc đất đá 
5.1. Thiết kế tính toán thông gió cho giếng đứng 
5.4. Thiết kế công tác đưa gương vào trạng thái an toàn
5.5. Thiết kế công tác xúc bốc đất đá 

	
	02
	Tài liệu [2]: Tham khảo chương 5 từ trang 144 đến trang177;
Tài liệu [3]: tham khảo chương 4 từ trang 4-1 đến trang 4-7; 
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	Chương 6 - Công tác trục tải, thoát nước, chiếu sáng và cung cấp khí nén
6.1. Thiết kế công tác trục tải thi công giếng đứng 
6.2. Thiết kế công tác vận chuyển đất đá trên mặt đất
6.3. Thiết kế công tác thoát nước
6.4. Thiết kế công tác chiếu sáng
6.5. Thiết kế cung cấp khí nén cho các thiết bị thi công giếng đứng 

	
	01
	Tài liệu [2]: tham khảo chương 6 mục 6.1 đến 6.5 trang 178 đến trang 223; 
Tài liệu [3]: Tham khảo chương 4;

	8
	Chương 7 - Thiết kế thi công kết cấu chống giữ cố định và tổ chức thi công giếng đứng 
7.1. Lựa chọn kết cấu chống giữ giếng đứng 
7.2. Mô tả đặc điểm kết cấu chống giữ cố định giếng đứng đã chọn
7.3. Thiết kế thi công kết cấu chống giữ giếng đứng đã chọn

	
	02
	Tài liệu [2]: tham khảo chương 7 trang 224 đến trang 282; 
Tài liệu [3]: Tham khảo chương 3 mục 3.4;
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	Chương 8 - Thiết kế tổ chức thi công giếng đứng 
8.1. Thiết kế tổ chức thi công giếng đứng 
8.2. Xây dựng và tính toán các biểu đồ tổ chức thi công giếng đứng 
8.3. Xác định tổng thời gian xây dựng giếng đứng 

	
	02
	Tài liệu [2]: tham khảo chương 7 trang 282 đến trang 287; 
Tài liệu [3]: Tham khảo chương 6

	10
	Nghiệm thu đồ án 
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